ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
__________________________________________-

Câu 1 (0,5 điểm): Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là 
A. công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.
B. công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị, sẽ không chịu trách nhiệm kỷ luật.
C. công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
D. công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Câu 2 (0,5 điểm): Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi 
A. nguy hiểm cho xã hội.		B. ảnh hưởng quy tắc quản lí.
C. thay đổi quan hệ công vụ.	D. tác động quan hệ nhân thân.
Câu 3 (0,5 điểm): Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và 
A. công vụ nhà nước.		B. trao đổi hàng hóa.
C. giao dịch dân sự		D. chuyển nhượng tài sản.
Câu 4 (0,5 điểm): Có bao nhiêu loại vi phạm pháp luật? 
A. Hai loại				B. Ba loại
C. Bốn loại				D. Năm loại
Câu 5 (0,5 điểm): Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô, mặt hàng kinh doanh nói đến quyền nào sau đây? 
A. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền tự do lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế trong kinh doanh.
D. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
Câu 6 (0,5 điểm): Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền 
A. lao động.				B. sản xuất.
C. kinh doanh.			D. buôn bán.
Câu 7 (0,5 điểm): Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền tự do trong kinh doanh của các doanh nghiệp? 
A. Tự do tìm kiếm khách hàng, đối tác.	
B. Tự do mở rộng thị trường kinh doanh.
C. Tự do buôn bán theo nhu cầu bản thân.	
D. Tự do đầu tư quảng cáo cho sản phẩm.
Câu 8 (0,5 điểm): Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: Thuốc lá điếu, xăng, nước sạch, phân bón? 
A.Thuốc lá điếu.				B. Xăng.
C. Nước sạch.				D. Phân bón.
Câu 9 (0,5 điểm): Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ 
A. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.		
B. tham gia xây nhà tình nghĩa.
C. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.	
D. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.
Câu 10 (0,5 điểm): Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi? 
A. Sống phụ thuộc vào hoàn cảnh.		B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.
C. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.		D. Hoàn thiện và phát triển bản thân.
Câu 11 (0,5 điểm): Trong cuộc sống, mỗi cá nhân có thể phải đối mặt với nỗi đau mất mát người thân; sự xáo trộn do thay đổi chỗ ở, thay đổi nguồn thu nhập,… đó là những thay đổi đến từ phía 
A. môi trường				B. gia đình.
C. chính sách pháp luật.			D. khoa học – công nghệ.
Câu 12 (0,5 điểm): Biểu hiện của tiêu dùng thông minh? 
A. Thấy thích thì mua			B. Luôn chi tiêu có kế hoạch.
C. Ưu tiên cho nhu cầu của gia đình.	D. Ưu tiên cho nhu cầu cá nhân.
Câu 13 (1.0 điểm) (Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu học sinh chỉ trả lời Đúng hoặc Sai): Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng.
	a) Ông K không vi phạm quyền tự do kinh doanh. 
	

	b) Ông K phải chịu hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật của mình về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. 
	

	c) Ông K nên tìm hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ đóng thuế của doanh nghiệp mình để tránh vi phạm pháp luật. 
	

	d) Ông K bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm của mình. 
	



Câu 14 (1.0 điểm): Trách nhiệm pháp lí là gì? Hãy nêu ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý?
Câu 15 (2.0 điểm): Em hãy nhận xét hành vi của mỗi chủ thể trong các tình huống sau và tư vấn cho các chủ thể để phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật.
a) Hai bạn H và C (15 tuổi) chơi thân với nhau từ nhỏ. Một lần, H vô tình biết C đang có ý định tụ tập cùng nhóm bạn xấu gây gổ đánh nhau. H lo lắng nếu C đánh nhau sẽ bị công an bắt nên can ngăn nhưng bị C gạt đi vì cho rằng mình còn nhỏ nên có đánh nhau cũng không bị xử phạt.
b) Bạn Y đang tưới nước cho cây cảnh ở trước cổng thì A (15 tuổi) - bạn cùng thôn đạp xe qua rủ đi giao hàng cùng. A lấy từ chiếc ba lô của mình một gói đồ được bọc kín trong túi bóng màu đen và vui mừng khoe với Y rằng mình sẽ được bà D trả 200.000 đồng tiền công nếu qua xã bên giao gói đồ này hộ bà. Y cảm thấy băn khoăn trong gói đồ đó chứa gì, nhưng A cũng không biết và chỉ muốn nhanh chóng giao xong đồ để được nhận tiền công.

---Hết---
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Câu 14 (1,0 điểm): 
- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các chủ thể phải gánh chịu hậu quả bất lợi do Nhà nước quy định từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.
- Trách nhiệm pháp lí bao gồm: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỉ luật.
Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí:
- Thể hiện tính tôn nghiêm của pháp luật.
- Là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.
- Giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng pháp luật, tuân theo quy định của pháp luật và các quy tắc của cuộc sống; nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
Câu 15 (2,0 điểm):
a. Tư vấn cho C: Hành vi gây gổ đánh nhau là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, xâm hại sức khoẻ, thân thể, tính mạng của người khác và sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí tương ứng. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng được quy định trong Bộ luật Hình sự; theo quy định của Luật Xử lí vi phạm hành chính năm 2012 thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Do đó, dù C mới 15 tuổi nhưng nếu cố ý gây sự đánh nhau thì C vẫn có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật. => C nên tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh gây nên những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và người khác. 
b. Tư vấn cho A: A không nên tự ý nhận lời khi được người khác nhờ cất giữ, vận chuyển, giao nhận bất cứ món đồ gì vì món đồ đó có thể là hàng cấm, vi phạm quy định của pháp luật. A cần xác minh cẩn thận các món đồ được người khác nhờ giao, không nên nhận lời giao đồ cho người lạ. Hiện nay nhiều đối tượng xấu lợi dụng trẻ em để trốn tránh cơ quan chức năng, thực hiện các hành vi phạm tội nên A cần nâng cao cảnh giác để tránh vi phạm pháp luật. 
BẢN ĐẶC TẢ
	TT



	Chủ đề



	Yêu cầu cần đạt
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	Bài 7: Thích
ứng với thay đổi
	Nhận biết:
Nhận biết: Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân, môi trường và gia đình.
- Nêu được ý nghĩa của việc thích ứng
trước những thay đổi của bản thân trong
cuộc sống. Nêu ra được các hành vi biểu hiện và không biểu hiện của thích ứng với thay đổi của bản thân và người khác.
- Nêu biểu hiện tốt và chưa tốt thích ứng với sự thay đổi và đưa ra được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống hằng ngày.
Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của thích ứng với thay đổi, lợi ích của sự thay đổi đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động thích ứng với thay đổi. Mô tả được các biện pháp để thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.
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	Vận dụng:
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi thiếu sự thay đổi trong cuộc sống , luôn tự chủ không để bị lôi kéo tham gia làm những việc xấu. Em hãy tìm hiểu một số kĩ năng cần thiết để thích ứng với thay đổi và viết bài chia sẻ cùng các bạn.
- Phân tích đánh giá được một số thích ứng với thay đổi trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động thích ứng với thay đổi bản thân trong thực tiễn.
- Biết và điều chỉnh để thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân. Có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và những người xung quanh, hỗ trợ người gặp khó khăn trước những thay đổi trong hoàn cảnh sống. Thực hiện được các biện pháp phù hợp để thích ứng với sự thay đổi của cuộc sống trong một số tình huống cụ thể.
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	Bài 8: Tiêu
dùng thông
minh.
	Nhận biết:
- Nêu được thế nào là tiêu dùng thông minh; , biểu hiện và lợi ích của tiêu dùng thông minh, tác hại của tiêu dùng thiếu thông minh..
- Nêu được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.
- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết được những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,...).
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	Thông hiểu:
- Hiểu, giải thích và đưa ra được các cách tiêu dùng thông minh.
- Phân tích và lập được kế hoạch tiêu dùng thông minh. Lập ra được và có  kế hoạch tiêu dùng của cá nhân phù hợp theo sự hướng dẫn; Thực hiện được và lên kế hoạch tiêu dùng thông minh. Tìm hiểu, học hỏi những hành vi tiêu dùng thông minh trong đời sống xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	









	

	
	
	Vận dụng:
- Đánh giá được hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.
- Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh của bản thân trong một số tình huống cụ thể.
- Phân tích và đánh giá, xử lí tình
huống trong thực tiễn cuộc sống về lập kế hoạch tiêu dùng thông minh.
- Phê phán những hành vi tiêu dùng kém thông minh, giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch tiêu dùng thông minh. Biết cách khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.
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	Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
	Nhận biết: 
Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý
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	Thông hiểu: 
Phân tích, đánh giá các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý trong một số tình huống cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng: 
Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế
	Nhận biết:
Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.
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	Thông hiểu:
Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động công dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	1
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	6
	1
	3

	Tỉ lệ %
	
	70%
	30%



	TỔ TRƯỞNG
	Hoà Quang Nam, ngày 18 tháng 4 năm 2025
GIÁO VIÊN BỘ MÔN

(đã ký)

Võ Thành Lập
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